
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0118114684 NGUYỄN ANH QUÂN 02/08/2010 Nam A12

2 0138939387 TÔ ANH THƯ 18/04/2010 Nữ A12

3 0131161991 HOÀNG TUẤN ANH 02/02/2010 Nam A12

4 0131162014 NGUYỄN ĐỨC DUY 20/09/2010 Nam A12

5 0131615385 TẠ THIÊN AN 29/06/2010 Nam A12

6 0148991180 NGUYỄN ĐẮC THỊNH 28/08/2010 Nam A12

7 0138808665 ĐỖ THỊ HUYỀN 26/11/2010 Nữ A12

8 0118096158 NGUYỄN VĂN VIỆT 09/01/2010 Nam A12

9 0118054045 LÊ THỊ THANH THI 12/05/2010 Nữ A12

10 0118114382 PHẠM THỊ HẢI YẾN 12/05/2010 Nữ A12

11 0131162081 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 02/05/2010 Nữ A12

12 0118063690 LÊ THỊ NHI 02/01/2010 Nữ A12

13 0117797018 CHU HOÀNG CHIẾN 15/04/2010 Nam A12

14 0118114359 MAI NGUYỄN VIỆT HOÀNG 19/04/2010 Nam A12

15 0129113305 CẤN THỊ THU HUỆ 17/08/2010 Nữ A12

16 0118450963 NGUYỄN THỊ THU TRANG 03/12/2010 Nữ A12

17 0129886049 PHAN VŨ HUYỀN TRANG 12/01/2010 Nữ A12

18 0118053648 NGÔ NGỌC TRÂM 06/01/2010 Nữ A12

19 0118450737 DOÃN NGỌC LINH 10/03/2010 Nữ A12

20 0130762798 NGUYỄN NHƯ Ý 09/07/2010 Nữ A12

21 0117775296 KIỀU TUẤN HUY 18/11/2010 Nam A12

22 0138775145 ĐỖ VŨ DUY 30/01/2010 Nam A12

23 0138808673 TẠ THỊ LI NA 09/02/2010 Nữ A12

24 0129147701 NGUYỄN MAI TRANG 18/12/2010 Nữ A12

25 0138521516 BÙI VĂN AN 26/12/2008 Nam A12

26 0131162166 NGÔ THỊ PHƯƠNG YẾN 06/01/2010 Nữ A12

27 0138808655 KIỀU THUÝ NGA 01/12/2010 Nữ A12

28 0118096879 VƯƠNG NGỌC MINH TRANG 18/06/2010 Nữ A12

29 0118053746 NGUYỄN ĐÌNH HUY 11/12/2010 Nam A12

30 0131162134 NGUYỄN ANH TRANG 09/05/2010 Nữ A12

31 0129968327 ĐINH DIỆP VY 20/09/2010 Nữ A12

32 0118114742 KIỀU THÙY LINH 16/08/2010 Nữ A12

33 0148964209 ĐỖ VĂN TẤN 05/12/2010 Nam A12
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34 0129901272 BÙI LƯƠNG NGỌC KHÁNH 20/08/2010 Nữ A12

35 0118450721 NGUYỄN TIẾN PHONG 29/10/2010 Nam A12

36 0131162040 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 18/12/2010 Nữ A12

37 0138775189 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 27/06/2010 Nữ A12

38 0118114331 KIỀU VĂN QUANG 29/07/2010 Nam A12

39 0118054100 HOÀNG ÁNH TUYẾT 05/12/2010 Nữ A12

40 0118053996 NGUYỄN THANH HUYỀN 06/11/2010 Nữ A12

41 0138775206 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 07/11/2010 Nữ A12

42 0131956398 NGUYỄN HẢI YẾN 07/12/2010 Nữ A12

43 0118114399 MAI VĂN UY 26/09/2010 Nam A12

44 0118114813 VŨ TƯỜNG VY 12/09/2010 Nữ A12

45 0118117028 VŨ THỊ KHÁNH LY 06/08/2010 Nữ A12

46 0118096929 NGUYỄN THANH THÚY 21/07/2010 Nữ A12


